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Bài tập TIMO: Ghép hai số từ bốn chữ số
(có lời giải)
12 bài · Lớp 1, 2, 3 · đáp án và lời giải ở cuối

Họ tên 

Ngày 

Luyện thêm dạng này trong app Karotto: có giọng đọc đề, gợi ý khi bí. Quét mã hoặc vào playkarotto.com

Lớp 1

1 Dùng cả bốn chữ số 1, 2, 4, 5, mỗi chữ số dùng một lần, để viết hai số có hai chữ số. Tổng của hai số đó
nhỏ nhất là bao nhiêu?

1 2 4 5

Đáp số:

2 Dùng cả bốn chữ số 3, 2, 5, 4, mỗi chữ số dùng một lần, để viết hai số có hai chữ số. Tổng của hai số đó

nhỏ nhất là bao nhiêu?

3 2 5 4

Đáp số:

3 Dùng cả bốn chữ số 5, 1, 4, 2, mỗi chữ số dùng một lần, để viết hai số có hai chữ số. Tổng của hai số đó

nhỏ nhất là bao nhiêu?

5 1 4 2

Đáp số:

4 Dùng cả bốn chữ số 3, 2, 4, 1, mỗi chữ số dùng một lần, để viết hai số có hai chữ số. Tổng của hai số đó
nhỏ nhất là bao nhiêu?

3 2 4 1

Đáp số:

Lớp 2

5 Dùng cả bốn chữ số 4, 9, 7, 3, mỗi chữ số dùng một lần, để viết hai số có hai chữ số. Tổng của hai số đó
nhỏ nhất là bao nhiêu?

4 9 7 3

Đáp số:
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6 Dùng cả bốn chữ số 1, 4, 2, 5, mỗi chữ số dùng một lần, để viết hai số có hai chữ số. Tổng của hai số đó

nhỏ nhất là bao nhiêu?

1 4 2 5

Đáp số:

7 Dùng cả bốn chữ số 5, 9, 7, 2, mỗi chữ số dùng một lần, để viết hai số có hai chữ số. Tổng của hai số đó
lớn nhất là bao nhiêu?

5 9 7 2
Đáp số:

8 Dùng cả bốn chữ số 5, 8, 7, 2, mỗi chữ số dùng một lần, để viết hai số có hai chữ số. Tổng của hai số đó
lớn nhất là bao nhiêu?

5 8 7 2

Đáp số:

Lớp 3

9 Dùng cả bốn chữ số 7, 5, 3, 4, mỗi chữ số dùng một lần, để viết hai số có hai chữ số. Tổng của hai số đó
lớn nhất là bao nhiêu?

7 5 3 4

Đáp số:

10 Dùng cả bốn chữ số 6, 4, 3, 9, mỗi chữ số dùng một lần, để viết hai số có hai chữ số. Tổng của hai số đó

nhỏ nhất là bao nhiêu?

6 4 3 9

Đáp số:

11 Dùng cả bốn chữ số 6, 3, 4, 2, mỗi chữ số dùng một lần, để viết hai số có hai chữ số. Lấy số lớn trừ số
bé, hiệu lớn nhất là bao nhiêu?

6 3 4 2
Đáp số:

12 Dùng cả bốn chữ số 4, 6, 1, 8, mỗi chữ số dùng một lần, để viết hai số có hai chữ số. Tổng của hai số đó
lớn nhất là bao nhiêu?

4 6 1 8

Đáp số:

Karotto · playkarotto.com · Tài liệu miễn phí cho gia đình và lớp học, vui lòng không bán lại Trang 2/3



Đáp án và lời giải: Ghép hai số từ bốn chữ số

1. Đáp số: 39 · Lớp 1

Cách nghĩ: Chữ số ở hàng chục có giá trị gấp 10 lần ở hàng
đơn vị. Chọn chữ số nào cho hàng chục?

Lời giải: Hai chữ số nhỏ nhất 1, 2 đặt ở hàng chục, hai chữ số
4, 5 ở hàng đơn vị: 14 cộng 25 bằng 39.

2. Đáp số: 59 · Lớp 1

Cách nghĩ: Chữ số ở hàng chục có giá trị gấp 10 lần ở hàng
đơn vị. Chọn chữ số nào cho hàng chục?

Lời giải: Hai chữ số nhỏ nhất 2, 3 đặt ở hàng chục, hai chữ số
4, 5 ở hàng đơn vị: 24 cộng 35 bằng 59.

3. Đáp số: 39 · Lớp 1

Cách nghĩ: Chữ số ở hàng chục có giá trị gấp 10 lần ở hàng
đơn vị. Chọn chữ số nào cho hàng chục?

Lời giải: Hai chữ số nhỏ nhất 1, 2 đặt ở hàng chục, hai chữ số
4, 5 ở hàng đơn vị: 14 cộng 25 bằng 39.

4. Đáp số: 37 · Lớp 1

Cách nghĩ: Chữ số ở hàng chục có giá trị gấp 10 lần ở hàng
đơn vị. Chọn chữ số nào cho hàng chục?

Lời giải: Hai chữ số nhỏ nhất 1, 2 đặt ở hàng chục, hai chữ số
3, 4 ở hàng đơn vị: 13 cộng 24 bằng 37.

5. Đáp số: 86 · Lớp 2

Cách nghĩ: Chữ số ở hàng chục có giá trị gấp 10 lần ở hàng
đơn vị. Chọn chữ số nào cho hàng chục?

Lời giải: Hai chữ số nhỏ nhất 3, 4 đặt ở hàng chục, hai chữ số
7, 9 ở hàng đơn vị: 37 cộng 49 bằng 86.

6. Đáp số: 39 · Lớp 2

Cách nghĩ: Chữ số ở hàng chục có giá trị gấp 10 lần ở hàng
đơn vị. Chọn chữ số nào cho hàng chục?

Lời giải: Hai chữ số nhỏ nhất 1, 2 đặt ở hàng chục, hai chữ số
4, 5 ở hàng đơn vị: 14 cộng 25 bằng 39.

7. Đáp số: 167 · Lớp 2

Cách nghĩ: Chữ số ở hàng chục có giá trị gấp 10 lần ở hàng
đơn vị. Chọn chữ số nào cho hàng chục?

Lời giải: Hai chữ số lớn nhất 7, 9 đặt ở hàng chục, hai chữ số
2, 5 ở hàng đơn vị: 95 cộng 72 bằng 167.

8. Đáp số: 157 · Lớp 2

Cách nghĩ: Chữ số ở hàng chục có giá trị gấp 10 lần ở hàng
đơn vị. Chọn chữ số nào cho hàng chục?

Lời giải: Hai chữ số lớn nhất 7, 8 đặt ở hàng chục, hai chữ số
2, 5 ở hàng đơn vị: 85 cộng 72 bằng 157.

9. Đáp số: 127 · Lớp 3

Cách nghĩ: Chữ số ở hàng chục có giá trị gấp 10 lần ở hàng
đơn vị. Chọn chữ số nào cho hàng chục?

Lời giải: Hai chữ số lớn nhất 5, 7 đặt ở hàng chục, hai chữ số
3, 4 ở hàng đơn vị: 74 cộng 53 bằng 127.

10. Đáp số: 85 · Lớp 3

Cách nghĩ: Chữ số ở hàng chục có giá trị gấp 10 lần ở hàng
đơn vị. Chọn chữ số nào cho hàng chục?

Lời giải: Hai chữ số nhỏ nhất 3, 4 đặt ở hàng chục, hai chữ số
6, 9 ở hàng đơn vị: 36 cộng 49 bằng 85.

11. Đáp số: 41 · Lớp 3

Cách nghĩ: Muốn hiệu lớn nhất thì số lớn phải thật lớn, số bé
phải thật bé.

Lời giải: Số lớn nhất là 64, gồm chữ số 6 và 4. Hai chữ số còn
lại 2 và 3 viết thành số bé nhất là 23. 64 trừ 23 bằng 41.

12. Đáp số: 145 · Lớp 3

Cách nghĩ: Chữ số ở hàng chục có giá trị gấp 10 lần ở hàng
đơn vị. Chọn chữ số nào cho hàng chục?

Lời giải: Hai chữ số lớn nhất 6, 8 đặt ở hàng chục, hai chữ số
1, 4 ở hàng đơn vị: 84 cộng 61 bằng 145.
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